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A DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

XÃ HÕA LẠC 56,983 56,983 54,500 50,000 4,500

I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (LOẠI 280) 25,466 25,466 24,807 23,050 1,757

I.1 LĨNH VỰC GIAO THÔNG 15,821 15,821 15,450 13,693 1,757

1 Bê tông đường kênh Bắc Phú Lạc Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194930 292 2026 - 2028

1487a/QĐ-UBND 

ngày 21/04/2026
7,000 7,000 6,700 5,843 857

2
Nâng cấp sửa chữa tuyến đường Đông Sông Hậu (đoạn ấp Hòa

Lợi)
Xã Hoà Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194959 292 2026 - 2027

1853/QĐ-UBND 

ngày 19/05/2026
1,521 1,521 1,450 1,450

3 Bê tông đường cộ Rọc Tre 2 Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
292 2028 - 2030 2,000 2,000 2,000 2,000

4 Nâng cấp bê tông đường cộ Liên Xô Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
292 2028 - 2030 2,300 2,300 2,300 1,400 900

5 Bê tông đường Đông Nam Rạch Thơm Rơm Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
292 2027 - 2029 3,000 3,000 3,000 3,000

I.2 LĨNH VỰC KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH 9,645 9,645 9,357 9,357

6 Lắp đặt đèn Năng lượng mặt trời tuyến Bờ Bắc kênh Hòa Bình Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8193942 312 2026 - 2027

1832/QĐ-UBND 

ngày 15/05/2026
1,466 1,466 1,350 1,350

7 Lắp đặt đèn Năng lượng mặt trời tuyến các đường ấp Hòa Hưng 1 Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8193941 312 2026 - 2027 #REF! 1,218 1,218 1,150 1,150

8 Lắp đặt đèn Năng lượng mặt trời tuyến các đường ấp Hòa Lộc Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194910 312 2026 - 2027 #REF! 1,604 1,604 1,500 1,500

9 Lắp đặt đèn Năng lượng mặt trời tuyến Đông Bảy Bích Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
312 2027 - 2028 1,900 1,900 1,900 1,900

10 Xây dựng khu công viên ấp Hòa Hưng 1 Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
2027 - 2028 2,000 2,000 2,000 2,000

11 Xây dựng khu công viên ấp Hòa Lộc Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
2028 - 2029 1,457 1,457 1,457 1,457

II LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN (LOẠI 160) 2,248 2,248 2,100 2,100

12 Nhu cầu cụm loa truyền thanh  ứng dụng CNTT - Viễn thông Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194912 171 2026 - 2027 #REF! 2,248 2,248 2,100 2,100

IV LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (LOẠI 250) 1,946 1,946 1,900 1,900

13 Xây dựng hệ thống xử lý môi trường Chợ Hòa Bình Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194913 262 2026 - 2027 #REF! 1,000 1,000 1,000 1,000

Số 

TT
Danh mục dự án Địa điểm XD

KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÕA LẠC

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Hòa Lạc)
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14 Cải tạo môi trường chợ rạch Thơm Rơm Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194925 262 2026 - 2027 #REF! 946 946 900 900

V LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (LOẠI 340) 8,750 8,750 8,750 8,750

15
Cải tạo phòng Họp trực tuyến và Trung tâm phục vụ hành chính

công UBND xã Hòa Lạc
Xã Hoà Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194911 341 2026 - 2027 #REF! 1,833 1,833 1,750 1,750

16 San lấp mặt bằng Khu hành chính Đảng ủy xã Hòa Lạc Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
2027 - 2028 2500 2,500 2,500 2,500

17 Nâng cấp mở rộng các phòng chuyên môn UBND xã Hòa Lạc Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
2027 - 2028 2,000 2,000 2,000 2,000

18 Xây dựng văn phòng ấp Hòa Bình 03 và Hòa An Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
2027 - 2028 2,500 2,500 2,500 2,500

VI LĨNH VỰC GIAO DỤC (LOẠI 070) 14,573 14,573 12,493 10,200 2,293

19 Nâng cấp sửa chữa sân nền Trường Mầm non Phú Hiệp Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
071 2026 - 2027 730 730 650 650

20
Xây dựng mới các phòng học và phòng chức năng Trường Mẫu

giáo Hòa Lạc
Xã Hoà Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
071 2027 - 2029 4,843 4,843 4,843 2,550 2,293

21 Xây dựng mới các phòng chức năng Trường Tiểu học B Hòa Lạc Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
071 2028 - 2029 4,000 4,000 3,000 3,000

22
Xây dựng các phòng học và Hạ tầng kỹ thuật Trường Tiểu học A

Hòa Lạc
Xã Hoà Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
071 2027 - 2029 5,000 5,000 4,000 4,000

VI LĨNH VỰC QUỐC PHÕNG (LOẠI 010) 2,000 2,000 2,000 2,000

23 Nâng cấp, cải tạo Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Lạc Xã Hòa Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
011 2026 - 2027 2,000 2,000 2,000 2,000

VII LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO (LOẠI 220) 2,000 2,000 2,000 2,000

24 San lấp sân bóng đá Xã Hoà Lạc
KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
221 2028 - 2030 2,000 2,000 2,000 2,000

VIII CHI PHÍ ĐO ĐẠC 450

Bố trí 10% chi phí đo đạc 450
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